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DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 7A4, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ SĐT cha SĐT mẹ Học lực năm
trước

Trung bình năm
trước

Lớp năm
trước

Ghi
chú

1 7A4 Phạm Nguyễn Duy Anh 10/10/2009 0932853326 Tb 6.10 6A4

2 7A4 Trần Mỹ Ánh 04/08/2009 x 0907637079 0907731855 G 8.80 6A4

3 7A4 Trần Quốc Bảo 18/06/2009 0903381846 0901923594 K 6.80 6A4

4 7A4 Nguyễn Thái Bảo 02/06/2009 0974649117 Tb 6.60 6A4

5 7A4 Thái Phương Duy 21/12/2009 0784644704 0938050033 Tb 6.30 6A4

6 7A4 Lê Thị Mỹ Duyên 19/02/2009 x 0389654715 Tb 6.80 6A4

7 7A4 Trần Quang Đại 23/03/2009 0939477882 0908057504 K 8.40 6A4

8 7A4 Trần Thị Thiên Hằng 05/05/2009 x 0933864560 0938611592 K 7.90 6A4

9 7A4 Nguyễn Văn Hộp 03/11/2009 0944783776 K 8.60 6A4

10 7A4 Phạm Triệu Khang 28/04/2009 0702137706 0785833604 K 8.00 6A4

11 7A4 Dương Nguyễn Hà Linh 15/09/2009 x 0967338228 0969388241 G 9.30 6A4

12 7A4 Nguyễn Công Tuấn Mạnh 22/01/2009 0933772417 0936923736 Tb 5.70 6A4

13 7A4 Trần Hà Diễm My 08/11/2009 x 0971344903 0346602051 G 8.00 6A4

14 7A4 Võ Thanh Ngọc 31/08/2009 x 0787002069 01287002069 K 8.40 6A4

15 7A4 Lê Huỳnh Thanh Nhạt 24/01/2009 x 0947867511 0942316140 G 9.40 6A4

16 7A4 Vũ Đào Uyển Nhi 07/08/2009 x 0902367849 0913467849 K 7.00 6A4

17 7A4 Trần Ngọc Xuân Nhi 14/05/2009 x 0932435417 0931699195 G 8.70 6A4

18 7A4 Lương Nguyễn Quỳnh Như 27/09/2009 x 0382476150 0368882142 Tb 6.70 6A4

19 7A4 Bùi Ngụy Tấn Phú 19/12/2009 0768951817 0945523910 Tb 7.60 6A4

20 7A4 Bùi Ngọc Tứ Quý 07/07/2009 0903883059 0383624881 K 7.60 6A4

21 7A4 Phạm Thạch Kim Quyền 05/06/2008 x 0772699627 G 8.90 6A4

22 7A4 Bùi Thị Mỹ Quyền 06/07/2007 x 0354476521 0327574175 K 7.70 6A4

23 7A4 Đặng Tấn Tài 04/11/2009 0969509846 0385279364 Tb 7.30 6A4

24 7A4 Phan Thành Tâm 19/04/2009 0973801331 0767061646 Tb 7.10 6A4

25 7A4 Võ Quốc Duy Tân 21/02/2009 0932030848 0934744602 K 6.70 6A4

26 7A4 Nguyễn Lê Thanh Tấn 15/11/2009 0962119201 0377162435 K 8.20 6A4

27 7A4 Phan Ngọc Diệu Thiện 27/06/2009 x 0938580728 K 8.50 6A4

28 7A4 Nguyễn Dương Tấn Thịnh 17/07/2009 0347672958 K 7.40 6A4

29 7A4 Nguyễn Minh Thông 25/06/2009 0903672474 0908343756 G 8.50 6A4

30 7A4 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 20/10/2009 x 0984299159 K 7.50 6A4

31 7A4 Nguyễn Thị Thùy Trang 12/09/2009 x 0907341123 0853165583 K 7.60 6A4

32 7A4 Lê Huỳnh Bảo Trâm 07/07/2009 x 0962525851 0333235822 G 9.20 6A4

33 7A4 Trần Bảo Trâm 10/02/2009 x 0937528704 0333372249 G 9.10 6A4

34 7A4 Lê Huỳnh Ngọc Trâm 28/05/2009 x 0708880879 G 9.40 6A4

35 7A4 Đinh Thùy Trâm 08/05/2009 x 0772649525 0937610013 K 7.80 6A4

36 7A4 Phùng Bảo Trân 14/04/2009 x 0938200442 0963800651 G 9.40 6A4

37 7A4 Đỗ Thành Trí 24/03/2009 0772620316 0774826245 K 7.90 6A4

38 7A4 Trần Ngọc Phương Trinh 20/04/2009 x 0934447378 0932987958 Tb 7.50 6A4

39 7A4 Trần Ngọc Thanh Tuấn 05/11/2008 0935320247 K 6.80 6A4

40 7A4 Lê Văn Tuấn 01/06/2008 0944611871 K 8.10 6A4

41 7A4 Nguyễn Thanh Vuy 21/11/2009 x 0902963016 0905398019 Tb 6.70 6A4


